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Giới thiệu
Phòng Tiếp cận Thông tin và Kiến thức chịu trách nhiệm tạo điều kiện tiếp 
cận các thông tin sáng chế, tài liệu khoa học kỹ thuật, công cụ và cơ sở dữ liệu 
tra cứu, và xây dựng năng lực ở các nước đang phát triển để cung cấp một 
cách có hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực truy cập, 
tra cứu và phân tích thông tin công nghệ. Các hoạt động của nó bao gồm:

• Phát triển hiệu quả và bền vững các Trung tâm TISCs;

• Tạo điều kiện truy cập vào nội dung kỹ thuật chuyên ngành thông qua các Chương 
trình “Truy cập để nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo (ARDI)” và “Truy cập 
thông tin sáng chế chuyên ngành (ASPI)”;

• Chuẩn bị Báo cáo toàn cảnh sáng chế (PLR) trong các lĩnh vực công nghệ khác 
nhau; và

• Cung cấp và tạo điều kiện truy cập vào thông tin tình trạng pháp lý của các đơn 
sáng chế.

Phòng Tiếp cận Thông tin và Kiến thức đóng góp đặc biệt vào Mục tiêu chiến 
lược IV của WIPO ("Tăng cường truy cập và sử dụng thông tin sở hữu trí tuệ 
của các tổ chức sở hữu trí tuệ và công chúng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo").

Báo cáo thường niên này là loại hình báo cáo đầu tiên nhằm mục đích làm nổi 
bật các xu hướng và cột mốc quan trọng kể từ khi dự án được đưa ra vào năm 
2009 với trọng tâm là những thành tựu và phát triển chính trong năm 2016.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dự án 
Chương 
trình nghị sự 
phát triển về  
Truy cập và  
hỗ trợ các  
cơ sở dữ
liệu chuyên 
ngành đã 
được phê 
duyệt

ARDI được 
ra mắt.

Các thỏa 
thuận cấp 
dịch vụ đầu 
tiên (SLAs) 
để triển khai 
mạng TISC 
đã kết thúc

ASPI được ra 
mắt

Xuất bản 
Báo cáo toàn 
cảnh sáng 
chế đầu tiên

ARDI hợp 
tác với 4Life.

Khai trương 
nền tảng 
kiến thức 
eTISC

Tương tác 
hướng dẫn 
điện tử 
được ra mắt

Buổi họp 
“Hãy hỏi 
chuyên gia” 
lần đầu tiên 
được tổ 
chức trên 
eTISC

Cuộc họp 
TISC khu 
vực ASEAN 
lần đầu tiên

Các công cụ 
nguồn mở 
lần đầu tiên 
được sử dụng 
trong PLR

Các dự án 
TISC và PLR 
trở thành 
hoạt động 
thường 
xuyên của 
WIPO

Bản hướng 
dẫn chuẩn bị 
PLR được 
xuất bản

Phiên bản HTML của 
Bản hướng dẫn về 
Công cụ nguồn mở 
cho phân tích sáng 
chế được công bố

Đào tạo TISC về phân 
tích sáng chế được ra 
mắt

Chương trình IAP 
được ra mắt
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TISCs:
Là gì?
TISCs góp phần giảm bớt sự chênh lệch tri thức toàn cầu và thúc đẩy phát 
triển kinh tế và xã hội bằng cách cung cấp quyền truy cập vào thông tin công 
nghệ và các dịch vụ liên quan. Họ thúc đẩy sự đổi mới bằng cách xây dựng tập 
hợp thông tin công nghệ được bộc lộ trong các tài liệu sáng chế, trong đó hơn 
90 triệu bản đã được công bố cho đến nay, và trong các ấn phẩm khoa học và 
kỹ thuật. TISCs có thể được thiết lập trong một loạt các đơn vị chủ quản, bao 
gồm các cơ quan sáng chế, trường đại học và các trung tâm nghiên cứu.

TISCs:
Làm những gì?
TISCs cung cấp đa dạng các dịch vụ, giúp các nhà phát minh, nhà nghiên cứu 
và doanh nhân mở khóa tiềm năng sáng tạo của họ.

Cung cấp các dịch 
vụ chất lượng để 
tra cứu và phân 
tích sáng chế

Hỗ trợ các nhà 
phát minh trong 
việc nộp đơn sáng 
chế và thương mại 
hóa sở hữu trí tuệ 
(thông qua IAP)

Tạo các mạng 
lưới và góp 

phần trao đổi 
kinh nghiệm

Nâng cao nhận 
thức về sở hữu 

trí tuệ và góp 
phần tạo tăng 

trưởng kinh tế 
trong nước

Đào tạo về tiếp cận 
và sử dụng thông 
tin sáng chế

Truy cập các 
CSDL sáng chế 
và phi sáng chế
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Hình 1: Số lượng TISCs cung cấp các dịch vụ khác nhau
(Nguồn: Danh mục TISC)

TISCs: 
Các đơn vị chủ 
quản và mạng lưới
TISCs đã được ra mắt với số lượng ngày càng tăng trên toàn thế giới, dựa trên 
sự hợp tác chặt chẽ giữa WIPO và các quốc gia thành viên. 59 quốc gia đã ký 
Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLAs) để phát triển mạng lưới TISC cấp quốc gia 
từ năm 2009 đến 2016. 517 TISC đã được thành lập trong giai đoạn này, theo 
dữ liệu được cung cấp cho Danh mục TISC.

Hình 2: Số lượng các mạng lưới TISC cấp quốc gia theo năm
(Nguồn: Thỏa thuận cấp độ dịch vụ)

519
TISCs

Hỗ trợ và tư 
vấn trong 

việc sử dụng 
các CSDL

438

Tra cứu tính 
mới, khả năng 

bảo hộ
224

Tra cứu tình 
trạng kỹ thuật 

214

Hỗ trợ viết 
sáng chế 

115

Hỗ trợ trong việc 
cấp phép, chuyển 
giao công nghệ

176

Tra cứu hiệu lực 
văn bằng 

178

Tra cứu để sử 
dụng tự do

181

Số lượng các TISCs cung cấp các dịch vụ khác nhau

Hỗ trợ 
thương mại 

hóa

96

Truy cập các 
CSDL khoa học 
và kỹ thuật, sáng 

chế
456

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

16 29 36 39 45 50 59
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TISC: Vị trí
Mạng TISC đang mở rộng trong các quốc gia, cho phép các dịch vụ được điều 
chỉnh theo nhu cầu địa phương.

Hình 3: Bản đồ các TISCs 
(Nguồn: Danh mục TISC)

Hình 3a: Các TISCs ở Châu Phi
(Nguồn: Danh mục TISC)
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1
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Mali
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1
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11

Sao Tome
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Tunisia
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Hình 3b: Các TISCs ở Châu Âu, Châu Á và khu vực Thái Bình Dương
Nguồn: Danh mục TISC

Hình 3c: Các TISCs ở Châu Mỹ La-tinh và khu vực Ca-ri-bê
Nguồn: Danh mục TISC
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4
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Dominican Republic
5Guatemala

8
Honduras

21
Nicaragua

1

Panama
3

El Salvador
7

Uruguay
3



6

TISCs – 2016 Report

TISCs:  
Các thành tựu được chọn lọc
Số lượng đơn đăng ký sáng chế ngày càng tăng

184 đơn sáng chế được nộp bởi TISCs tại Phi-lip-pin trong giai đoạn 
2010-2016.

143 đơn sáng chế được nộp bởi các viện thuộc TISCs tại Cô-lôm-bi-a trong năm 
2016 và hơn 305 dự án được xác định là đủ điều kiện để bảo vệ bằng sáng chế.

139 đơn sáng chế quốc gia và 19 đơn sáng chế quốc tế (PCT) được nộp bởi các 
trường đại học thuộc TISCs tại Ma-rốc trong năm 2015.

Nhu cầu lớn cho các dịch vụ của TISC

Hơn 750 yêu cầu tra cứu công nghệ mà TISCs đã nhận được tại Ma-rốc kể từ 
năm 2011.

441 yêu cầu tra cứu công nghệ và 3.909 yêu cầu sở hữu công nghiệp mà TISCs 
nhận được ở Cô-lôm-bi-a trong năm 2016.

Mở rộng cơ hội hỗ trợ và đào tạo

181 hội thảo và hội nghị đào tạo về sở hữu công nghiệp và thông tin công nghệ 
cũng như 283 hoạt động tiếp cận cộng đồng đã được tổ chức bởi mạng lưới 
TISC tại Cô-lôm-bi-a trong năm 2016.

09 hội thảo đào tạo TISC cấp quốc gia đã được tổ chức bởi Cơ quan Sở hữu trí 
tuệ Liên bang Nga (ROSPATENT) và Viện Sở hữu công nghiệp Liên bang Nga 
(FIPS) trong năm 2016. Gói Uu đãi bảo vệ bằng sáng chế (PPIP), miễn lệ phí 
liên quan đến việc nộp đơn sáng chế cho TISCs, được thành lập bởi Cơ quan Sở 
hữu trí tuệ Phi-líp-pin.

Cải thiện mạng lưới

Một trang web chuyên dụng có liên kết đến các tài nguyên hữu ích được xây 
dựng bởi Cơ quan Sở hữu công nghiệp Ma-đa-ga-xca (OMAPI), liên kết 37 
TISCs trong mạng TISC cấp quốc gia.

Kể từ năm 2012, một hội nghị TISC thường niên đã được tổ chức bởi 
ROSPATENT và FIPS tại Liên bang Nga quy tụ các đại diện từ 140 TISCs 
trong mạng lưới TISC cấp quốc gia.
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WIPO: Hỗ trợ các TISCs và 
mạng lưới TISC
Sử dụng cách tiếp cận dựa trên dự án, WIPO hỗ trợ các quốc gia thành viên 
trong bốn giai đoạn chính của việc phát triển thành công các TISCs: (1) lập kế 
hoạch dự án; (2) khởi động dự án; (3) phát triển nguồn lực; và (4) cung cấp 
dịch vụ. Thông qua cách tiếp cận này, WIPO nhằm đảm bảo hoạt động hiệu 
quả của các TISCs và tính bền vững lâu dài của chúng.

Hình 4: Các giai đoạn phát triển TISC
(thông tin thêm xem tại: www.wipo.int/tisc)

LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN
WIPO hỗ trợ các chính phủ đánh giá các 
dịch vụ hỗ trợ thông tin và công nghệ 
hiện có, năng lực và nhu cầu của người 
dùng, trong việc xác định các TISC đầu 
mối và các tổ chức TISC tiềm năng, và xây 
dựng các kế hoạch triển khai chi tiết.

PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC
Nguồn nhân lực chuyên dụng được 
phân bổ và đào tạo với sự hỗ trợ của 
WIPO giúp nhân viên của TISC xây 
dựng các kỹ năng kỹ thuật thông qua 
việc cung cấp một số tài nguyên và đào 
tạo đào tạo tại chỗ và đào tạo từ xa.

GIÁM SÁT 
VÀ
ĐÁNH GIÁ

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN
Các dự án TISC được chính thức ra mắt với 
việc ký Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) 
giữa WIPO và cơ quan chính phủ được chỉ 
định, trong đó nêu chi tiết đóng góp và trách 
nhiệm của mỗi bên.

CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ TISC
Giai đoạn cuối cùng trong việc thành lập thành công một 
TISC bao gồm triển khai một loạt các dịch vụ cho các bên 
liên quan như truy cập cơ sở dữ liệu sáng chế trực tuyến 
và tài nguyên khoa học và công nghệ, đào tạo tra cứu và 
truy xuất thông tin công nghệ và các dịch vụ bổ sung dựa 
trên nhu cầu của người dùng địa phương.

For more information please visit
www.wipo.int/tisc

RE
VI

EW
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WIPO: Nguồn lực và công cụ
WIPO tạo điều kiện cho các TISCs tiếp cận thông tin công nghệ và đã phát 
triển một số ấn phẩm, tài liệu đào tạo, nền tảng và công cụ để hỗ trợ các TISCs 
xây dựng năng lực của mình.

Thông tin công nghệ: Truy 
cập vào Chương trình 
Thông tin sáng chế chuyên 
ngành (ASPI)
ASPI cung cấp cho các tổ chức ở các nước đang phát triển cơ hội có được 
quyền truy cập miễn phí hoặc giá rẻ vào các dịch vụ cơ sở dữ liệu sáng chế 
thương mại. Điều này được thực hiện thông qua quan hệ đối tác công-tư duy 
nhất với bảy nhà cung cấp cơ sở dữ liệu sáng chế hàng đầu.

Hình 5: Số lượng tổ chức được đăng ký tham gia vào ASPI

Hình 6: Số lượng tổ chức được đăng ký hoạt động trong ASPI
(phản ánh dòng bao gồm các tổ chức bắt đầu hoạt động là dương và kết thúc 
hoạt động là âm trong năm)

2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016

57 73 87 95

21 26 34 46

2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016

57 73 87 95

21 26 34 46
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Thông tin công nghệ: Truy 
cập vào Chương trình Nghiên 
cứu phát triển và đổi mới sáng 
tạo (ARDI)
ARDI nhằm tăng cường cung cấp thông tin khoa học và kỹ thuật ở các nước 
đang phát triển thông qua quan hệ đối tác công tư với ngành công nghiệp 
xuất bản. 31 nhà xuất bản hiện cung cấp quyền truy cập miễn phí hoặc giá rẻ 
khoảng 28.000 tạp chí, sách và tài liệu tham khảo cho 117 quốc gia và vùng 
lãnh thổ đang phát triển thông qua ARDI. Chương trình này cũng là một 
thành viên của hợp tác Research4Life, một sáng kiến chung của một số cơ 
quan của Liên Hợp Quốc, các doanh nghiệp khu vực tư nhân, các tổ chức phi 
chính phủ và các tổ chức học thuật.

Hình 7: Số lượng các tổ chức hoạt động trong ARDI

Hình 8: Tỷ lệ các tổ chức hoạt động trong ARDI theo nhóm đủ điều kiện
(Thông tin thêm xem tại: www.wipo.int/ardi/en/eligibility.html)

21 26 109 208 410 506 910

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Người dùng ARDI theo nhóm đủ điều kiện

Nhóm A: Truy cập 
miễn phí

Nhóm B: Truy cập giá rẻ 
(chi phí thấp)

76.59%

23.41%
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Ấn phẩm và tài liệu 
đào tạo
Một số ấn phẩm được sản xuất trong giai đoạn 2010-2016, bao gồm rất nhiều chủ đề. 
Một số tài liệu tiêu biểu được nêu dưới đây:

Hình 9: Các ấn phẩm liên quan đến TISC được chọn lọc 

Hướng dẫn và các công cụ khác để tra cứu sáng chế

Hướng dẫn phân tích sáng chế

Tài liệu dành cho quản lý và nâng cao nhận thức về TISC

TECHNOLOGY  
AND 
INNOVATION  
SUPPORT  
CENTERS 
(TISC)

IMPLEMENTATION  
GUIDE
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Báo cáo toàn cảnh sáng chế (PLR) đã được biên soạn từ năm 2010 với sự hợp tác của các cơ quan 
khác của Liên Hợp Quốc, tổ chức phi chính phủ và tổ chức của các quốc gia thành viên. Họ cung 
cấp thông tin kỹ thuật và thương mại liên quan đến các nước đang phát triển trong các lĩnh vực y tế 
cộng đồng, thực phẩm và nông nghiệp, môi trường, năng lượng và lĩnh vực khuyết tật. Ngoài ra, 
hơn 180 báo cáo PLRs được biên soạn bởi các bộ phận khác có sẵn trên cơ sở dữ liệu chuyên dụng.

Báo cáo toàn cảnh sáng chế của WIPO: Chủ đề và các đối tác hợp tác

Toàn bộ các ấn phẩm này đều có sẵn trên mạng và có thể in.

Patent Landscape Report on
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Patent Landscape Report on

Assistive Devices and Technologies for 
Visually and Hearing Impaired Persons

2015

PATENT LANDSCAPE REPORTS PROJECT

Patent Landscape Report on

Membrane Filtration and UV Water Treatment 
A report on selected water treatment technologies  
and their application in desalination systems

MARCH 2012

PATENT LANDSCAPE REPORTS PROJECT

Patent Landscape Report on
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esPatent Landscape Report:
Microalgae-Related Technologies

in cooperation with the Moroccan Office of Industrial 
and Commercial Property (OMPIC) 
and the Moroccan Foundation for Advanced Science, 
Innovation and Research (MASCIR)

Moroccan Office 
of Industrial and 
Commercial Property 2016
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esPatent Landscape Report: 
Palm Oil Production and 
Waste Treatment Technologies

In cooperation with the Intellectual Property Corporation 
of Malaysia (MyIPO) and the Malaysian Palm Oil Board (MPOB)

INTELLECTUAL PROPERTY 
CORPORATION OF MALAYSIA

2011 – IRENA 2011 2011 – MPP 2011 – MPP

2012 – WHO 2012 2012 – GIWEH 2013 – Basel Convention

2014 – FAO 2015 2016 – OMPIC & MASCIR 2016 – MyIPO & MPOB

153,697
Số lượt tải về Báo cáo toàn 
cảnh sáng chế từ 2014-2016

26,885
Số lượt tải về Hướng dẫn 
chuẩn bị báo cáo toàn cảnh 
sáng chế 2015-2016

Hình 10:
Thống kê web trên các ấn 
phẩm phân tích sáng chế; 
không tính các bản in
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Nền tảng và công cụ: 
Nền tảng chia sẻ kiến 
thức eTISC
eTISC kết nối các đầu mối TISC, nhân viên TISC và các cá nhân khác quan 
tâm đến thông tin sáng chế và các chủ đề liên quan. Một loạt các tính năng cho 
phép các thành viên eTISC chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm qua các ranh giới 
quốc gia và khu vực. Ngoài ra, nó còn mang đến cơ hội đào tạo thông qua hội 
thảo trên web và các buổi “Hỏi chuyên gia” về các chủ đề khác nhau. Cuối năm 
2016 số lượng thành viên của eTISC là 1633.

Hình 11: Số lượng thành viên eTISC theo giới tính
(Nguồn: Danh sách thành viên eTISC)

Nền tảng và công cụ:
Cổng thông tin bằng sáng chế
Cổng thông tin bằng sáng chế nhằm hỗ trợ truy cập thông tin về tình trạng 
pháp lý thông qua việc cung cấp thông tin về sự hiện diện trực tuyến của các 
bằng sáng chế quốc gia và khu vực, và công báo trực tuyến. Nó cũng tạo điều 
kiện cung cấp thông tin bổ sung cho dữ liệu có sẵn của bằng sáng chế và lời 
khuyên về điểm đặc trưng và giới hạn của mỗi bằng sáng chế.

Hình 12: 10 quốc gia hàng đầu sử dụng Cổng thông tin bằng sáng chế

eTISC members and gender

619
nữ thành viên eTISC

1014
nam thành viên eTISC

1

3

4

5

10

3

76

10

2

Australia

India

United States of America

Colombia

France

Italy

Germany

Japan

Austria

Switzerland
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WIPO: Phát triển kiến thức 
và các kỹ năng
Đào tạo do WIPO cung cấp nhằm hỗ trợ phát triển kiến thức và các kỹ năng 
cho nhân viên TISC giúp xây dựng năng lực của họ để cung cấp một loạt các 
dịch vụ chất lượng cao. Việc đào tạo được thực hiện theo lịch trình có cấu trúc, 
được phát triển thông qua việc tham khảo ý kiến giữa WIPO và các đầu mối 
TISC ở các quốc gia.

Đào tạo bao gồm hội nghị chuyên đề và hội thảo tại chỗ với trọng tâm là đào 
tạo giảng viên, đào tạo từ xa được thực hiện với sự hợp tác của Học viện WIPO 
và hội thảo trên web về các chủ đề cụ thể. Các hoạt động như vậy có sự hỗ trợ 
của các ấn phẩm và tài liệu đào tạo bao gồm một hướng dẫn điện tử tương tác 
có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ. Các chủ đề được WIPO đề cập bao gồm: các khái 
niệm và kỹ năng cơ bản về tra cứu sáng chế; các loại hình tra cứu sáng chế khác 
nhau, bao gồm tình trạng kỹ thuật, tra cứu tính mới và tra cứu để sử dụng tự 
do, cũng như phân tích sáng chế.

Hình 13: Thống kê đào tạo
(Nguồn: Danh sách những người tham gia sự kiện, Học viện WIPO, thống kê sự kiện)

Hình 14: Đánh giá đào tạo người tham gia
(Nguồn: Đánh giá hội thảo TISC, 2016)

158
Hội nghị/hội thảo quốc gia

25
Hội nghị khu vực

65
Hội thảo qua web trên nền tảng eTISC

17
Buổi “Hỏi chuyên gia” trên 
nền tảng eTISC

8700
Participations in
TISC trainings

4922
TISC participations
in DL courses

30%
of participants of DL courses
on patents & patent search
were TISC staff

Rất/phần nào thành công Không thành công Không có câu trả lời Rất/khá hữu ích Không hữu ích Không có câu trả lời

1.52%
1.52%

0.43%
1.52%

96.96%98.05%

158
National seminars/conferences

25
Regional conferences

65
Webinars on eTISC platform

17
“Ask the Expert” sessions 
on eTISC platform

8700
người tham gia đào tạo TISC

4922
người tham gia các khóa học 
DL của WIPO

30%
trong số những người tham 
gia các khóa học DL về sáng 
chế và tra cứu sáng chế là 
nhân viên của TISC



TISCs – 2016 Report

14

WIPO: Trao đổi kinh nghiệm 
và thực tiễn

Các hội nghị và các chuyến thăm học tập khu vực đã được tổ chức nhằm trao 
đổi kinh nghiệm giữa các quốc gia thành viên phát triển mạng lưới TISC quốc 
gia và thúc đẩy hợp tác khu vực.

Các mạng lưới khu vực đã được thiết lập thành công để thể chế hóa việc trao 
đổi kinh nghiệm này, đáng chú ý là giữa các quốc gia thành viên của Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và vùng Ca-ri-bê và Trung Mỹ (CATI-
CARD).

WIPO: Đánh giá dự án 
TISC
Đánh giá tại chỗ là một phần quan trọng trong quá trình theo dõi dự án TISC. 
Mục tiêu của đánh giá tại chỗ là đánh giá tình trạng thực hiện dự án và các cải 
tiến có thể áp dụng.

Trong năm 2016, bốn đánh giá đã được thực hiện bởi các chuyên gia tư vấn 
độc lập để xem xét tiến độ của các dự án TISC đang diễn ra ở Kenya, Rwanda, 
Uganda và Cộng hòa Tanzania nêu bật những thành công đáng chú ý mà các 
quốc gia thành viên hợp tác với WIPO và các cơ hội để tăng cường hơn nữa 
hiệu quả của các TISCs ở các quốc gia này và tính bền vững lâu dài của nó.

WIPO: Triển vọng tương lai
Nhu cầu mạnh mẽ và ngày càng tăng đối với sự hỗ trợ của WIPO trong việc 
thiết lập và tăng cường các dịch vụ TISC. Nhu cầu này dự kiến sẽ còn tồn tại 
trong những năm tới, với các mạng lưới TISC quốc gia mới gia nhập mạng lưới 
toàn cầu và các mạng lưới TISC quốc gia hiện tại đang tìm cách phát triển và 
mở rộng phạm vi dịch vụ mà họ cung cấp.

Thêm 25 quốc gia thành viên đã yêu cầu hỗ trợ của WIPO trong việc khởi 
động các dự án để tạo ra các mạng lưới TISC quốc gia. Một số quốc gia thành 
viên, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, dự kiến sẽ đưa ra những vấn đề quan 
tâm chính thức trong tương lai gần.
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2016:
Các lĩnh vực mới và
các điểm nổi bật

Hướng dẫn về Công cụ nguồn 
mở cho phân tích sáng chế
Lần đầu tiên, một số công cụ nguồn mở mạnh mẽ được sử 
dụng để khai thác dữ liệu sáng chế. Hướng dẫn về Công cụ 
nguồn mở cho phân tích sáng chế bao gồm hướng dẫn từng 
bước về cách sử dụng lựa chọn công cụ cho các tác vụ phân 
tích sáng chế khác nhau.

Dự án chương trình nghị sự phát 
triển mới trên phạm vi công cộng
Các công cụ mới đang được phát triển để hỗ trợ các 
TISCs và người dùng của họ sử dụng thông tin trong 
phạm vi công cộng. Dự án sẽ cung cấp một bộ hướng 
dẫn để giúp người dùng xác định và sử dụng các phát 
minh trong phạm vi công cộng để tạo ra các kết quả 
nghiên cứu và sản phẩm mới, đồng thời tăng cường việc 
truy cập thông tin trạng thái pháp lý thông qua việc phát 
hành Cổng thông tin bằng sáng chế mới được thiết kế.

Quan hệ đối tác công-tư 
mở rộng
Sau khi Ambercite gia nhập ASPI, các 
nước đang phát triển có thể tiếp cận cơ sở 
dữ liệu sáng chế mới có sẵn.

Phân tích sáng chế trở thành lĩnh 
vực mới trong đào tạo các TISCs
Các mô đun đào tạo phân tích sáng chế đã được phát 
triển và các hội thảo TISC đầu tiên về phân tích sáng 
chế đã được tổ chức để hỗ trợ họ trong việc cung cấp 
các trách nhiệm dịch vụ giá trị gia tăng của mỗi bên.
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Chương trình 14:
Kết cấu

New and revised
projects

Increased internal
coordination

Resources produced
Resources accessed

Online discussions
organized

Active use of eTISC

Success stories published
Regional conferences

Trainings
concluded

Participants trained
Improved knowledge &
skills of participants

Thành lập TISC
Tài liệu dự án

Phối hợp bên trong/bên ngoài

Khảo sát TISC
Báo cáo quốc gia

Báo cáo thường niên

Các ấn phẩm
Báo cáo toàn cảnh sáng chế

Ấn phẩm thông tin sáng chế

Tài liệu đào tạo
Tài liệu đào tạo ARDI

/ Thuyết trình đào tạo / Hướng dẫn điện tử
/ Tập tin trợ giúp

Công cụ
Biên soạn Hướng dẫn PLR để chuẩn bị 

PLRs / trang web của TISC / Cổng thông tin 
ARDI / Cổng thông tin bằng sáng chế / 

Hướng dẫn về các công cụ nguồn mở để 
phân tích sáng chế

Đào tạo tại chỗ
Tình trạng kỹ thuật / Tra cứu tính mới

/ Tra cứu sử dụng tự do / Khu vực 
công cộng / viết đơn sáng chế

/ Phân tích sáng chế / Truyền thông
/ Cơ bản / Cơ sở dữ liệu

Học từ xa
Hội thảo trên web

eTISC
Hội nghị khu vực

Câu chuyện thành công

Project & Program
Management

Infrastructure
Building

Training

Experiences and
good practices

Quản lý dự án và 
chương trình

Phòng Tiếp cận 
thông tin và 

kiến thức

Xây dựng cơ 
sở hạ tầng

Đào tạo

Kinh nghiệm 
và thực tiễn
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Các dự án mới
và dự án được sửa đổi

Phối hợp bên trong 
được tăng cường

Các tài nguyên được tạo ra
Các tài nguyên được truy cập

Các buổi thảo luận trực tuyến 
được tổ chức

Các hoạt động sử dụng tích cực 
của eTISC

Các câu chuyện thành công 
được chia sẻ
Các hội nghị khu vực

Các khóa đào tạo 
được đúc kết

Các học viên được đào tạo
Các học viên được nâng cao 
kiến thức và các kỹ năng

Establishing a TISC
Project documentation

Internal/external coordination

TISC Surveys
Country reports
Annual reports

Publications
Patent landscape reports

Patent info publications

Training material
ARDI training material

/ Training presentations / E-tutorial
/ Help �les

Tools
Compilation of PLRs Guidelines for

preparing PLRs / TISC website / ARDI 
portal / Patent register portal / Manual

on open source tools for patent analytics

On-site training
State of the art/Novelty search

/ FTO/Public domain / Patent drafting
/ Patent analytics / Communication

/ Basics/Databases

Distance Learning
Webinars

eTISC
Regional conferences

 Success stories

Quản lý dự án và 
chương trình

Xây dựng cơ 
sở hạ tầng

Đào tạo

Kinh nghiệm 
và thực tiễn

Project & Program
Management

Access to
Information and

Knowledge
Division

Infrastructure
Building

Training

Experiences and
good practices
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